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          BÁO CÁO 
Kết quả giám sát của Ban Kinh tế-Xã hội năm 2022;  

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023  

 

          

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật giám sát của Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND, ngày 03/8/2021 của Hội đồng nhân 

huyện về chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện khóa 

XI, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả giám sát 

năm 2022 như sau: 

I. Hoạt động giám sát năm 2022 

Thực hiện chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện 

và chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, trong năm 2022 Ban 

Kinh tế - Xã hội tổ chức giám sát thực hiện các chương trình dự án hỗ trợ sản 

xuất trên địa bàn huyện, cụ thể: 

1. Tình hình triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất. 

- Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo trực tiếp cho Ủy ban nhân dân các xã 

và Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan trong 

việc triển khai rà soát đối tượng hộ dân được thụ hưởng và triển khai hỗ trợ kịp 

thời cho các đối tượng được thụ hưởng, cập nhập các thông tin liên quan đến cơ 

chế quản lý, chế độ tài chính liên quan đến chương trình, dự án để áp dụng đảm 

bảo các quy định hiện hành.   

- Trên cơ sở các quy định và văn bản hướng dẫn1. Ủy ban nhân dân huyện 

đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các xã, nhanh chóng tổ chức triển 

khai, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung các văn bản, đảm bảo cho Nhân 

dân nắm được các chương trình, dự án, trách nhiệm trong việc thực hiện chính 

sách. Trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, các phòng, ban 

chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện và các xã đã có sự phối hợp và thường 

                                           
1 Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD, ngày 18/11/2013 về hướng dẫn 

thực hiện chương trình 135 và Chương trình Nông thôn mới về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản 

xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn; Thông tư số 

01/TT-UBDT, ngày 10/5/2017 của Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc 

Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và các văn bản hướng dẫn của các 

Bộ, ngành, Trung ương, của tỉnh. 
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xuyên trao đổi thông tin để thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ 

trợ phát triển sản xuất từ năm 2018 – 2021. 

2. Kết quả triển khai các chương trình, dự án 

Trong giai đoạn từ năm 2018-2021, Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng 

Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực 

hiện 55 chương trình, dự án2, với tổng kinh phí 33.632.663.000 đồng3, cụ thể:  

2.1. Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi 

- Trong giai đoạn từ năm 2018-2021 trên địa bàn xã đã triển khai thực 

hiện 18 dự án hỗ trợ sản xuất thuộc nguồn vốn chương trình 135 và 30a chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, với tổng nguồn vốn là 

6.431.900.000 đồng (trong đó: nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ là 

4.839.700.000 đồng; nguồn vốn đối ứng của người dân là 1.632.200.000 đồng). 

- Số hộ tham gia dự án: 297 hộ (trong đó: 288 hộ nghèo, 0 có hộ cận 

nghèo, 09 hộ mới thoát nghèo). 

- Thời gian thực hiện các dự án: Tất cả các dự án được triển khai thực 

hiện trong vòng 3 năm. (Chi tiết có phụ lục kèm theo). 

2.2. Ủy ban nhân dân xã Ia Dom 

- Trong giai đoạn từ năm 2018-2021 trên địa bàn xã đã triển khai thực 

hiện 17 dự án hỗ trợ sản xuất thuộc nguồn vốn chương trình 135 và 30a chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, với tổng nguồn vốn thực hiện giai 

đoạn 2018-2021 là 6.077.000.000 đồng (trong đó: nguồn vốn ngân sách trung 

ương hỗ trợ là 4.631.700.000 đồng, nguồn vốn đối ứng của người dân là 
1.674.300.000 đồng). 

- Số hộ tham gia dự án: 309 hộ (trong đó: 290 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo, 

09 hộ mới thoát nghèo). 

- Thời gian thực hiện các dự án: Tất cả các dự án được triển khai trong 

vòng 3 năm. (Chi tiết có phụ lục kèm theo). 

2.3. Ủy ban nhân dân xã Ia Đal 

- Trong giai đoạn từ năm 2018-2021 trên địa bàn xã đã triển khai thực 

hiện 18 dự án hỗ trợ sản xuất thuộc nguồn vốn chương trình 135 và 30a chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Tổng nguồn vốn thực hiện giai 

đoạn 2018-2021 là 6.908.263.000 đồng (trong đó: nguồn vốn ngân sách trung 

ương hỗ trợ là 5.637.733.000 đồng, nguồn vốn đối ứng của người dân là 
1.270.530.000 đồng).  

- Số hộ tham gia dự án: 364 hộ (trong đó 249 hộ nghèo, 80 hộ cận nghèo, 
35 hộ mới thoát nghèo). 

- Thời gian thực hiện các dự án: Tất cả các dự án được triển khai trong 

vòng 3 năm. (Chi tiết có phụ lục kèm theo). 

2.4. Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn  

                                           
2 Trong đó 52 dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; 02 dự án thuộc Chương trình MTQG 

xây dựng NTM và 01 dự án thuộc Đề án hỗ trợ các hộ nghèo phát triển chăn nuồi Bò giống do Ngân hàng Công 

thương tài trợ. 
3 Trong đó: Phòng NN&PTNT huyện 14.212,5 triệu đồng; xã Ia Tơi 6.431.900.000 đồng; xã Ia Dom 

6.077.000.000 đồng và xã Ia Đal  6.908.263.000 đồng. 
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- Trong giai đoạn từ năm 2018- 2021, Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn được Ủy  ban nhân dân huyện giáo triển khai thực hiện 02 dự án hỗ 

trợ phát triển sản xuất với tổng kinh phí 14.212,5  triệu đồng (trong đó ngân 

sách nhà nước hỗ trợ 1.499,3 triệu đồng, người dân đối ứng 12.713,1 triệu 
đồng). 

- Số hộ tham gia dự án: 24 hộ  

- Thời gian thực hiện các dự án: Tất cả các dự án được triển khai trong 

vòng 3 đến 4 năm. (Chi tiết có phụ lục kèm theo). 

II. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm: Việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án đã có nhiều 

chuyển biến tích cực với nhiều mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao, sản xuất được 

sản phẩm có giá trị kinh tế, giúp người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mang 

lại hiệu quả kinh tế, giảm nghèo bền vững. Nhìn chung, một số chương trình, dự 

án được hỗ trợ đều phát huy tốt hiệu quả sản xuất, phát triển kinh doanh, góp 

phần giúp người dân yên tâm sản xuất, sớm thoát nghèo.  

(Cụ thể có phụ lục kèm theo). 

2. Hạn chế, khuyết điểm:  

- Tại một số địa phương, trong quá trình triển khai còn nhiều lúng túng, 

chưa chủ động từ khâu lập kế hoạch, đến khâu tổ chức thực hiện; việc quản lý, 

giám sát thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của đội ngũ 

cán bộ chuyên môn cấp huyện và cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.  

- Việc thu hồi vốn sau khi kết thúc các chương trình, dự án còn chậm, 

chưa đúng thời gian4. Chưa thực hiện việc thu hồi vốn và tiếp tục luân chuyển 

cho các hộ khác tham gia dự án. 

- Việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho hộ nghèo chưa phát huy hiệu 

quả do các hộ nghèo còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ tiếp của Nhà 

nước nên sau khi kết thúc mô hình không tái đầu tư sản xuất. Việc sản xuất đã 

bước đầu được cải thiện song thị trường tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó 

khăn. 

- Nhận thức của nhân dân còn hạn chế nên việc đưa tiến bộ kỹ thuật vào 

triển khai thực tế còn nhiều khó khăn. Quá trình lập kế hoạch chưa sát với nhu 

cầu thực tế của địa phương nên việc hỗ trợ đầu tư giống cây trồng, vật nuôi chưa 

phát huy hết hiệu quả, như: hỗ trợ gà giống, cá giống quá nhỏ nên bị chết 

nhiều… hỗ trợ bò sinh sản nhưng chủ yếu nhập từ nơi khác tới không phù hợp 

với khí hậu, thổ nhưỡng, mặt khác công tác tiêm phòng chống dịch bệnh chưa 

kịp thời, các hộ gia đình không có người chăn thả nên sau khi hỗ trợ 2 - 3 tháng 

các hộ gia đình đã bán bò giống. 

(Cụ thể có phụ lục kèm theo). 

III. Kiến nghị đề xuất 

                                           
4Xã Ia Tơi: Dự án triển khai trong năm 2018 đã đến hạn thu hồi với tổng số tiền phải thu hồi 789.360.000 

đồng, nhưng mới thu hồi 252.195.000 đồng; số chưa thu hồi 537.115.000 đồng. Xã Ia Dom năm 2018 đã đến 

hạn thu hồi với tổng số tiền phải thu hồi 590.930.000 đồng, nhưng mới thu hồi 151.428.000 đồng, chưa thu hồi 

439.502.000 đồng. Xã Ia Đal năm 2018 đã đến hạn thu hồi với tổng số tiền phải thu hồi 769.241.000 đồng, 

nhưng mới thu hồi 284.580.000 đồng, chưa thu hồi 484.661.000 đồng. 
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- Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện kiến nghị với các cấp 

có thẩm quyền xem xét tăng mức hỗ trợ sản xuất. Sau khi kết thúc chương trình, 

dự án, đề nghị tiếp tục hỗ trợ cho các hộ tái sản xuất trong 2 - 3 mùa vụ với mức 

hỗ trợ là 50%. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

để kịp thời xử lý những vướng mắc, thiếu sót trong quá trình thực hiện các 

chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện.  

- Đề nghị Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân 

các xã chỉ đạo, hướng dẫn bám sát nhu cầu thực tế của địa bàn để lập kế hoạch 

hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân đảm bảo hiệu quả thiết thực. Trình cấp 

có thẩm quyền và thẩm định phê duyệt chương trình, dự án, kế hoạch đầu tư phù 

hợp với thực tiễn của địa phương. Đồng thời, thực hiện việc thu nguồn vốn theo 

đúng thời gian quy định. 

IV. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

- Duy trì nề nếp, thực hiện đúng quy chế làm việc và tuân thủ nguyên tắc, 

chặt chẽ theo quy định của pháp luật trong mọi hoạt động và thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của Ban; nhất là trong việc giám sát, việc tham gia chuẩn bị nội 

dung, chương trình kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện. 

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động nhằm nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Kinh tế- Xã hội, nhất là trong hoạt động 

thẩm tra, giám sát, khảo sát. 

- Thực hiện việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân 

huyện, đồng thời phối hợp tốt trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, Pháp 

luật của Nhà nước đến các cơ quan liên quan và các tầng lớp Nhân dân. 

- Giữ mối liên hệ thường xuyên, đảm bảo sự điều hòa hoạt động của 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; phối hợp chặt chẽ với Ban Pháp chế, các 

đơn vị, các xã, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, các đại biểu Hội đồng 

nhân dân huyện trong việc trao đổi thông tin và phối hợp công tác. 

- Giám sát hiệu quả tình hình thực hiện việc quản lý sử dụng nguồn vốn 

sự nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2022.  

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát năm 2022; phương hướng nhiệm vụ 

năm 2023 của Ban Kinh tế- Xã hội Hội đồng nhân dân huyện./. 

  

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VT, KT-XH. 

                TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

               TRƯỞNG BAN 

 

 

 

                  Đào Anh Tuấn 
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                                              PHỤ LỤC 

các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

 trên địa bàn huyện từ năm 2018-2021 

(Kèm theo Báo cáo số    /BC-KT-XH, ngày      -12-2022  

của Ban Kinh tế-Xã hội  

 

I. Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi: 

* Năm 2018 

1. Dự án hỗ trợ chăn nuôi lợn, gà thả vườn (Chương trình 30a): Số hộ 

tham gia dự án 25 hộ (trong đó: số hộ tái đàn duy trì dự án 02 hộ; số hộ không 

tái đàn 23 hộ). 

Đánh giá chung của dự án: Dự án bước đầu đã đem lại thu nhập cho các 

hộ dân tham gia dự án tuy nhiên việc tái đàn đối với một số hộ dân chưa thực 

hiện lại dẫn đến dự án không hiệu quả.  

Nguyên nhân: Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã kéo dài, lây lan nhanh, 

diện rộng, do đó vẫn còn nhiều tiềm ẩn nguy cơ nên việc tái đàn vẩn còn rủi ro 

cao, bên cạnh đó giá con giống cao nên người dân còn e ngại việc tái đàn. 

2. Dự án hỗ trợ giống, thức ăn và cải tạo ao nuôi cá (Chương trình 30a): 

Số hộ tham gia dự án 20 hộ, số hộ đã tái đàn và tiếp tục duy trì dự án 19 hộ, số 

hộ không duy trì dự án 01 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ hiệu quả, bước đầu 

cải thiện được cuộc sống gia đình. 

3. Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản (Chương trình 30a): Số hộ tham gia dự án 

32 hộ, số hộ đang tiếp tục duy trì dự án 10 hộ, số hộ không duy trì dự án 22 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Một số hộ dân không sử dụng hiệu quả nguồn 

vốn hỗ trợ không duy trì dự án dẫn đến dự án không hiệu quả. 

Nguyên nhân: Một số thời điểm dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò 

gây hoang mang cho người chăn nuôi và nhận thức người dân về mục đích sử 

dụng dự án còn kém, dẫn đến lo sợ bán sớm và một số hộ không có người chăn 

thả. 

4. Dự án hỗ trợ giống, thức ăn nuôi trồng thủy sản (Chương trình 30a): 

Số hộ tham gia dự án 16 hộ, số hộ đã tiếp tục duy trì dự án 16 hộ, số hộ không 

duy trì dự án 0 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ hiệu quả, bước đầu 

cải thiện được cuộc sống gia đình. 

5. Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản (Chương trình 135.1): Số hộ tham gia dự 

án 20 hộ, số hộ đang tiếp tục duy trì dự án 09 hộ, số hộ không duy trì dự án 11 

hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Một số hộ dân không sử dụng hiệu quả nguồn 

vốn hỗ trợ không duy trì dự án dẫn đến dự án không hiệu quả.  

Nguyên nhân: Một số thời điểm dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò 

gây hoang mang cho người chăn nuôi và nhận thức người dân về mục đích sử 
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dụng dự án còn kém, dẫn đến lo sợ bán sớm và một số hộ không có người chăn 

thả. 

6. Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản (Chương trình 135.2): Số hộ tham gia dự 

án 14 hộ, số hộ đang tiếp tục duy trì dự án 05 hộ, số hộ không duy trì dự án 09 

hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Một số hộ dân không sử dụng hiệu quả nguồn 

vốn hỗ trợ không duy trì dự án dẫn đến dự án không hiệu quả. 

Nguyên nhân: Một số thời điểm dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò 

gây hoang mang cho người chăn nuôi và nhận thức người dân về mục đích sử 

dụng dự án còn kém, dẫn đến lo sợ bán sớm và một số hộ không có người chăn 

thả. 

* Năm 2019 

1. Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản (Chương trình 135.1): Số hộ tham gia dự 

án 13 hộ, số hộ đang tiếp tục duy trì dự án 10 hộ, số hộ không duy trì dự án 3 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Một số hộ dân không sử dụng hiệu quả nguồn 

vốn hỗ trợ không duy trì dự án dẫn đến dự án không hiệu quả. 

Nguyên nhân: Một số gia đình do bò chết, hoặc không có người chăn thả 

nên bán. 

2. Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản (Chương trình 30A.1): Số hộ tham gia dự 

án 15 hộ, số hộ đang tiếp tục duy trì dự án 08 hộ, số hộ không duy trì dự án 07 

hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Một số hộ dân không sử dụng hiệu quả nguồn 

vốn hỗ trợ không duy trì dự án dẫn đến dự án không hiệu quả. 

Nguyên nhân: Một số gia đình do bò chết, hoặc không có người chăn thả 

nên bán.  

3. Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản (Chương trình 30A.2): Số hộ tham gia dự 

án 13 hộ, số hộ đang tiếp tục duy trì dự án 07 hộ, số hộ không duy trì dự án 06 

hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Một số hộ dân sử dụng không hiệu quả nguồn 

vốn hỗ trợ không duy trì dự án dẫn đến dự án không hiệu quả.  

Nguyên nhân: Một số gia đình bán bò, hoặc không có người chăn thả nên 

bán. 

4. Dự án hỗ trợ đất sản xuất (Chương trình 30a): Số hộ tham gia dự án 25 

hộ, số hộ tiếp tục duy trì dự án 18 hộ, số hộ không duy trì dự án 07 hộ 

Đánh giá Chung của dự án: Một số hộ dân không sử dụng hiệu quả 

nguồn vốn hỗ trợ không duy trì dự án dẫn đến dự án không hiệu quả. 

Nguyên nhân:  Một số gia đình do hạn hán, lũ quét nên không tiếp tục dự 

án. 

5. Dự án hỗ trợ thức ăn nuôi cá lồng, bè trên lòng hồ thủy điện Sê San 

(Chương trình 30a): Số hộ tham gia dự án 13 hộ, số hộ đang tiếp tục duy trì dự 

án 13 hộ, số hộ không duy trì dự án 0 hộ. 



 8 

Đánh giá chung của dự án: Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ hiệu quả, bước 

đầu cải thiện cuộc sống gia đình. Hiện tại các hộ vẫn tiếp tục duy trì nuôi cá 

lồng. 

6. Dự án hỗ trợ chăn nuôi lợn, gà thả vườn thuộc Chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững (Chương trình 30a): Số hộ tham gia dự án 17 hộ, số hộ 

đang tiếp tục duy trì dự án 02 hộ, số hộ không duy trì dự án 15 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Dự án bước đầu đã đem lại thu nhập cho các 

hộ dân tham gia dự án tuy nhiên việc tái đàn đối với một số hộ dân chưa thực 

hiện được dẫn đến dự án không hiệu quả.  

Nguyên nhân: Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã kéo dài, lây lan nhanh, 

diện rộng, do đó vẫn còn nhiều tiềm ẩn nguy cơ nên việc tái đàn vẩn còn rủi ro 

cao, bên cạnh đó giá con giống cao nên người dân còn e ngại việc tái đàn. 

7. Dự án hỗ trợ chăn nuôi gà tập trung + thức ăn thuộc Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững (Chương trình 30a): Số hộ tham gia dự án 17 hộ, 

số hộ đang tiếp tục duy trì dự án 01 hộ, số hộ không duy trì dự án 16 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Dự án bước đầu đã đem lại thu nhập cho các 

hộ dân tham gia dự án tuy nhiên việc tái đàn đối với một số hộ dân chưa thực 

hiện được đẫn đến dự án không hiệu quả. 

* Năm 2020 

1. Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản (Chương trình 135): Số hộ tham gia dự án 

12 hộ, số hộ đang tiếp tục duy trì dự án 02 hộ, số hộ không duy trì dự án 10 hộ. 

Đánh giá dự án: Một số hộ dân không sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ 

trợ, không duy trì dự án dẫn đến dự án không hiệu quả. 

Nguyên nhân: Một số thời điểm dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò 

gây hoang mang cho người chăn nuôi và nhận thức người dân về mục đích sử 

dụng dự án còn kém, dẫn đến lo sợ bán sớm và một số hộ không có người chăn 

thả. 

2. Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản 1 (Chương trình 30a): Số hộ tham gia dự 

án 18 hộ, số hộ đang tiếp tục duy trì dự án 06 hộ, số hộ không duy trì dự án 12 

hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Một số hộ dân không sử dụng hiệu quả nguồn 

vốn hỗ trợ không duy trì dự án dẫn đến dự án không hiệu quả. 

Nguyên nhân: Một số thời điểm dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò 

gây hoang mang cho người chăn nuôi và nhận thức người dân về mục đích sử 

dụng dự án còn kém, dẫn đến lo sợ bán sớm và một số hộ không có người chăn 

thả. 

3. Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản 2 (Chương trình 30a): Số hộ tham gia dự 

án 09 hộ, số hộ đang tiếp tục duy trì dự án 05 hộ, số hộ không duy trì dự án 04 

hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Một số hộ dân không sử dụng hiệu quả nguồn 

vốn hỗ trợ không duy trì dự án dẫn đến dự án không hiệu quả. 

Nguyên nhân: Một số gia đình do điều kiện không có người chăn thả bán, 

không tiếp tục dự án. 



 9 

4. Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản 3 (Chương trình 30a): Số hộ tham gia dự 

án 10 hộ, số hộ đang tiếp tục duy trì dự án 10 hộ, số hộ không duy trì dự án 0 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ hiệu quả, bước đầu 

cải thiện cuộc sống gia đình.  

5. Dự án hỗ trợ chăn nuôi gà thịt thả vườn (Chương trình 30a): Số hộ 

tham gia dự án 16 hộ, số hộ đang tiếp tục duy trì dự án 0 hộ, số hộ không duy trì 

dự án 16 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Không hiệu quả  

Nguyên nhân: Một số gia đình do điều kiện không có người chăn thả bán, 

không tiếp tục dự án. 

II. Ủy ban nhân dân xã Ia Dom 

* Năm 2018 

1. Dự án hỗ trợ chăn nuôi lợn, gà thả vườn (Chương trình 30a): Số hộ 

tham gia dự án 25 hộ; số hộ tiếp tục duy trì dự án 08 hộ; số hộ không duy trì dự 

án 17 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Dự án bước đầu đã đem lại thu nhập cho các 

hộ dân tham gia dự án tuy nhiên việc tái đàn đối với một số hộ dân còn chưa 

thực hiện được đẫn đến dự án không hiệu quả.  

Nguyên nhân: Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã kéo dài, lây lan nhanh, 

diện rộng, do đó vẫn còn nhiều tiềm ẩn nguy cơ nên việc tái đàn vẩn còn rủi ro 

cao, bên cạnh đó giá con giống cao nên người dân còn e ngại việc tái đàn. 

2. Dự án hỗ trợ giống, thức ăn và cải tạo ao nuôi cá (Chương trình 30a): 

Số hộ tham gia dự án 20 hộ; số hộ tiếp tục duy trì dự án 12 hộ; số hộ không duy 

trì dự án 08 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Một số hộ dân không tiếp tục thực hiện duy 

trì dự án dẫn đến dự án không hiệu quả 

Nguyên nhân: Do ảnh hưởng của hạn hán một số ao nuôi không đảm bảo 

điều kiện nước sạch nuôi cá, dịch bệnh một số thời điểm còn xảy ra gây thiệt hại 

về đàn vật nuôi. 

3. Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản (Chương trình 30a): Số hộ tham gia dự án 

32 hộ; số hộ đang tiếp tục duy trì dự án 15 hộ; số hộ không duy trì dự án 17 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Một số hộ dân không sử dụng hiệu quả nguồn 

vốn hỗ trợ không duy trì dự án dẫn đến dự án không hiệu quả. 

Nguyên nhân: Một số thời điểm dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò 

gây hoang mang cho người chăn nuôi và nhận thức người dân về mục đích sử 

dụng dự án còn kém, dẫn đến lo sợ bán sớm và một số hộ không có người chăn 

thả. 

4. Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản (Chương trình 135): Số hộ tham gia dự án 

15 hộ; số hộ đang tiếp tục duy trì dự án 01 hộ; số hộ không duy trì dự án 14 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Một số hộ dân không sử dụng hiệu quả nguồn 

vốn hỗ trợ không duy trì dự án dẫn đến dự án không hiệu quả. 
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Nguyên nhân: Một số thời điểm dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò 

gây hoang mang cho người chăn nuôi và nhận thức người dân về mục đích sử 

dụng dự án còn kém, dẫn đến lo sợ bán sớm và một số hộ không có người chăn 

thả. 

* Năm 2019  

1. Dự án hỗ trợ giống, thức ăn và cải tạo ao nuôi cá (Chương trình 30a): 

Số hộ tham gia dự án 08 hộ; số hộ tiếp tục duy trì dự án 07 hộ; số hộ không duy 

trì dự án 01 hộ  

Đánh giá chung của dự án: dự án bước đầu đã đem lại thu nhập cho hộ 

dân tham gia dự án đánh giá dự án đạt hiệu quả  

2. Dự án hỗ trợ chăn nuôi gà tập trung (Chương trình 30a): Số hộ tham 

gia dự án 15 hộ, số hộ tiếp tục duy trì dự án 01 hộ, số hộ không duy trì dự án 14 

hộ 

Đánh giá chung của dự án: Không hiệu quả 

Nguyên nhân: Dịch bệnh trên đàn gia cầm vào mùa lạnh thường hay xảy 

ra; thị trường đầu ra không ổn định. 

3. Dự án hỗ trợ khai hoang ruộng nước (Chương trình 30a): Số hộ tham 

gia dự án 33 hộ; số hộ tiếp tục duy trì dự án 33 hộ; số hộ không duy trì dự án 0 

hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Diện tích ruộng được hỗ trợ hiện tại người 

dân đang khai thác sử dụng hiệu quả  

4. Dự án hỗ trợ phân bón cho cây điều thời kỳ kiến thiết cơ bản (Chương 

trình 30a): Số hộ tham gia dự án 26 hộ; số hộ duy trì dự án 26 hộ; số hộ không 

duy trì dự án 0 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Diện tích điều được hỗ trợ phân bón phát 

triển tốt đã đem lại thu nhập cho người dân ổn định, hiệu quả.  

5. Dự án hỗ trợ phân bón cho cây cà phê thời kỳ kiến thiết cơ bản 

(Chương trình 30a): Số hộ tham gia dự án 12 hộ; số hộ duy trì dự án 11 hộ; số 

hộ không duy trì dự án 01 hộ. 

Đánh giá dự án: Diện tích cà phê được hỗ trợ phân bón phát triển tốt đã 

đem lại thu nhập cho người dân ổn định; hiệu quả.  

6. Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản (Chương trình 30a): Số hộ tham gia dự án 

22 hộ; số hộ duy trì dự án 16 hộ; số hộ không duy trì dự án 06 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Một số hộ dân không sử dụng hiệu quả nguồn 

vốn hỗ trợ không duy trì dự án dẫn đến dự án không hiệu quả. 

Nguyên nhân: Một số thời điểm dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò 

gây hoang mang cho người chăn nuôi và nhận thức người dân về mục đích sử 

dụng dự án còn kém, dẫn đến lo sợ bán sớm và một số hộ không có người chăn 

thả. 

7. Dự án hỗ trợ chăn nuôi lợn, gà thả vườn (Chương trình 30a): Số hộ 

tham gia dự án 19 hộ; số hộ tiếp tục duy trì dự án 07 hộ; số hộ không duy trì dự 

án 12 hộ. 
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Đánh giá chung của dự án: Dự án bước đầu đã đem lại thu nhập cho 

các hộ dân tham gia dự án, tuy nhiên việc tái đàn đối với một số hộ dân chưa 

thực hiện được dẫn đến dự án không hiệu quả.  

Nguyên nhân: Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã kéo dài, lây lan nhanh, 

diện rộng, do đó vẫn còn nhiều tiềm ẩn nguy cơ dịch nên việc tái đàn vẩn còn rủi 

ro cao, bên cạnh đó giá con giống cao nên người dân còn e ngại việc tái đàn. 

8. Dự án hỗ trợ chăn nuôi dê, lợn (Chương trình 135): Số hộ tham gia dự 

án 19 hộ; số hộ duy trì dự án 10 hộ; số hộ không duy trì dự án 09 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Dự án bước đầu đã đem lại thu nhập cho các 

hộ dân tham gia dự án, tuy nhiên việc tái đàn đối với một số hộ dân chưa thực 

hiện được dẫn đến dự án không hiệu quả.  

Nguyên nhân: Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã kéo dài, lây lan nhanh, 

diện rộng, do đó vẫn còn nhiều tiềm ẩn nguy cơ dịch nên việc tái đàn vẩn còn rủi 

ro cao, bên cạnh đó giá con giống cao nên người dân còn e ngại việc tái đàn. 

* Năm 2020 

1. Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản 1 (Chương trình 30a): Số hộ tham gia dự 

án 16 hộ; số hộ duy trì dự án 06 hộ; số hộ không duy trì dự án 10 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Một số hộ dân không sử dụng hiệu quả nguồn 

vốn hỗ trợ không duy trì dự án dẫn đến dự án không hiệu quả. 

Nguyên nhân: Một số thời điểm dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò 

gây hoang mang cho người chăn nuôi và nhận thức người dân về mục đích sử 

dụng dự án còn kém, dẫn đến lo sợ bán sớm và một số hộ không có người chăn 

thả. 

2. Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản 2 (Chương trình 30a): Số hộ tham gia dự 

án 12 hộ; số hộ duy trì dự án 08 hộ; số hộ không duy trì dự án 04 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Một số hộ dân không sử dụng hiệu quả nguồn 

vốn hỗ trợ không duy trì dự án dẫn đến dự án không hiệu quả. 

Nguyên nhân: Một số thời điểm dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò 

gây hoang mang cho người chăn nuôi và nhận thức người dân về mục đích sử 

dụng dự án còn kém, dẫn đến lo sợ bán sớm và một số không có người chăn thả. 

3. Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản (Chương trình 135): Số hộ tham gia dự án 

11 hộ; số hộ duy trì dự án 08 hộ; số hộ không duy trì dự án 03 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Một số hộ dân không sử dụng hiệu quả nguồn 

vốn hỗ trợ không duy trì dự án dẫn đến dự án không hiệu quả. 

Nguyên nhân: Một số thời điểm dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò 

gây hoang mang cho người chăn nuôi và nhận thức người dân về mục đích sử 

dụng dự án còn kém, dẫn đến lo sợ bán sớm và một số hộ không có người chăn 

thả. 

4. Dự án hỗ trợ chăn nuôi gà thịt thả vườn (Chương trình 30a): Số hộ 

tham gia dự án 16 hộ; số hộ duy trì dự án 01 hộ; số hộ không duy trì dự án 15 

hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Không hiệu quả  
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5. Dự án hỗ trợ chăn nuôi gà thịt thả vườn tập trung (Chương trình 

30a): Số hộ tham gia dự án 08 hộ; số hộ duy trì dự án 02 hộ; số hộ không duy trì 

dự án 06 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Không hiệu quả  

III. Ủy ban nhân dân xã Ia Đal: 

* Năm 2018 

1. Dự án hỗ trợ chăn nuôi lợn, gà thả vườn (Chương trình 30a): Số hộ 

tham gia dự án 20 hộ ( trong đó: số hộ duy trì dự án 08 hộ; số hộ không duy trì 

dự án 12 hộ). 

Đánh giá chung của dự án: Dự án bước đầu đã đem lại thu nhập cho các 

hộ dân tham gia dự án tuy nhiên việc tái đàn đối với một số hộ dân chưa thực 

hiện được dẫn đến dự án không hiệu quả.  

Nguyên nhân: Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã kéo dài, lây lan nhanh, 

diện rộng, do đó vẫn còn nhiều tiềm ẩn nguy cơ nên việc tái đàn vẩn còn rủi ro 

cao, bên cạnh đó giá con giống cao nên người dân còn e ngại việc tái đàn. 

2. Dự án hỗ trợ giống, thức ăn và cải tạo ao nuôi cá (Chương trình 30a): 

Số hộ tham gia dự án 20 hộ; số hộ tiếp tục duy trì dự án 17 hộ; số hộ không duy 

trì dự án 03 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ hiệu quả, bước đầu 

cải thiện được cuộc sống gia đình 

3. Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản (Chương trình 30a): Số hộ tham gia dự án 

32 hộ; số hộ duy trì dự án 22 hộ; số hộ không duy trì dự án 10 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Một số hộ dân không sử dụng hiệu quả nguồn 

vốn hỗ trợ không duy trì dự án dẫn đến dự án không hiệu quả. 

Nguyên nhân: Một số thời điểm dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò 

gây hoang mang cho người chăn nuôi và nhận thức người dân về mục đích sử 

dụng dự án còn kém, dẫn đến lo sợ bán sớm và một số hộ không có người chăn 

thả. 

4. Dự án hỗ trợ lợn nái sinh sản (Chương trình 135.1): Số hộ tham gia dự 

án 04 hộ; số hộ duy trì dự án 02 hộ; số hộ không duy trì dự án 02 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Một số hộ dân không sử dụng hiệu quả nguồn 

vốn hỗ trợ không duy trì dự án dẫn đến dự án không hiệu quả.  

Nguyên nhân: Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã kéo dài, lây lan nhanh, 

diện rộng, do đó vẫn còn nhiều tiềm ẩn nguy cơ nên việc tái đàn vẩn còn rủi ro 

cao, bên cạnh đó giá con giống cao nên người dân còn e ngại việc tái đàn. 

5. Dự án hỗ trợ lợn nái sinh sản (Chương trình 135.2): Số hộ tham gia dự 

án 22 hộ; số hộ duy trì dự án 18 hộ; số hộ không duy trì dự án 04 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Một số hộ dân không sử dụng hiệu quả nguồn 

vốn hỗ trợ không duy trì dự án dẫn đến dự án không hiệu quả. 

Nguyên nhân: Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã kéo dài, lây lan nhanh, 

diện rộng, do đó vẫn còn nhiều tiềm ẩn nguy cơ nên việc tái đàn vẩn còn rủi ro 

cao, bên cạnh đó giá con giống cao nên người dân còn e ngại việc tái đàn. 
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* Năm 2019 

1. Dự án hỗ trợ lợn thịt (Chương trình 135): Số hộ tham gia dự án 20 hộ; 

số hộ duy trì dự án 10 hộ; số hộ không duy trì dự án 10 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Một số hộ dân không sử dụng hiệu quả nguồn 

vốn hỗ trợ không duy trì dự án dẫn đến dự án không hiệu quả. 

Nguyên nhân: Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã kéo dài, lây lan nhanh, 

diện rộng, do đó vẫn còn nhiều tiềm ẩn nguy cơ nên việc tái đàn vẩn còn rủi ro 

cao, bên cạnh đó giá con giống cao nên người dân còn e ngại việc tái đàn. 

2. Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản (Chương trình 30A.1): Số hộ tham gia dự 

án 16 hộ; số hộ duy trì dự án 12 hộ; số hộ không duy trì dự án 04 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Một số hộ dân không sử dụng hiệu quả nguồn 

vốn hỗ trợ không duy trì dự án dẫn đến dự án không hiệu quả. 

Nguyên nhân: Một số gia đình do bò chết, hoặc không có người chăn thả 

nên bán.  

3. Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản (Chương trình 30A.2): Số hộ tham gia dự 

án 17 hộ; số hộ duy trì dự án 14 hộ; số hộ không duy trì dự án 03 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Một số hộ dân không sử dụng hiệu quả nguồn 

vốn hỗ trợ không duy trì dự án dẫn đến dự án không hiệu quả. 

Nguyên nhân: Một số gia đình do bò chết, hoặc không có người chăn thả 

nên bán. 

4. Dự án hỗ trợ đất sản xuất (Chương trình 30a): Số hộ tham gia dự án 15 

hộ; số hộ duy trì dự án 14 hộ; số hộ không duy trì dự án 01 hộ 

Đánh giá Chung của dự án: Một số hộ dân không sử dụng hiệu quả 

nguồn vốn hỗ trợ không duy trì dự án dẫn đến dự án không hiệu quả. 

Nguyên nhân: Hộ gia đình do hạn hán, lũ quét nên không tiếp tục dự án. 

5. Dự án hỗ trợ giống, thức ăn và cải tạo diện tích ao nuôi (Chương trình 

30a): Số hộ tham gia dự án 20 hộ; số hộ duy trì dự án 17 hộ; số hộ không duy trì 

dự án 03 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Các hộ sử dụng nguồn vốn hỗ trợ hiệu quả, 

bước đầu cải thiện cuộc sống gia đình. Tuy nhiên cần xem xét lại yếu tố thổ 

nhưỡng, môi trường vì một số diện tích ao nuôi thiếu nước vào mùa khô, cũng 

như yếu tố về con giống hỗ trợ. 

6. Dự án hỗ trợ chăn nuôi lợn, gà thả vườn (Chương trình 30a): Số hộ 

tham gia dự án 21 hộ; số hộ duy trì dự án 11 hộ; số hộ không duy trì dự án 10 

hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Dự án bước đầu đã đem lại thu nhập cho các 

hộ dân tham gia dự án tuy nhiên việc tái đàn đối với một số hộ dân chưa thực 

hiện được dẫn đến dự án không hiệu quả.  

Nguyên nhân: Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã kéo dài, lây lan nhanh, 

diện rộng, do đó vẫn còn nhiều tiềm ẩn nguy cơ nên việc tái đàn vẩn còn rủi ro 

cao, bên cạnh đó giá con giống cao nên người dân còn e ngại việc tái đàn. 
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7. Dự án hỗ trợ phân bón cho cây cà phê (Chương trình 30a): Số hộ 

tham gia dự án 22 hộ; số hộ duy trì dự án 19 hộ; số hộ không duy trì dự án 03 

hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Dự án bước đầu đã đem lại thu nhập cho các 

hộ dân tham gia dự án tuy nhiên vẫn có một số hộ dân không sử dụng hiệu quả 

nguồn vốn hỗ trợ không duy trì dự án dẫn đến dự án không hiệu quả. 

Nguyên nhân: Do hạn hán, thiếu nước tưới tiêu nên không tiếp tục dự án. 

* Năm 2020 

1. Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản (Chương trình 135): Số hộ tham gia dự án 

11 hộ; số hộ duy trì dự án 11 hộ; số hộ không duy trì dự án 0 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ hiệu quả, bước đầu 

cải thiện cuộc sống gia đình.  

2. Dự án hỗ trợ nuôi giữ đàn gà (Chương trình 135): Số hộ tham gia dự 

án 09 hộ; số hộ duy trì dự án 09 hộ; số hộ không duy trì dự án 0 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ hiệu quả, bước đầu 

cải thiện cuộc sống gia đình.  

3. Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản 1 (Chương trình 30a): Số hộ tham gia dự 

án 14 hộ; số hộ duy trì dự án 14 hộ; số hộ không duy trì dự án 0 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ hiệu quả, bước đầu 

cải thiện cuộc sống gia đình.  

4. Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản 2 (Chương trình 30a): Số hộ tham gia dự 

án 13 hộ; số hộ duy trì dự án 13 hộ;, số hộ không duy trì dự án 0 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ hiệu quả, bước đầu 

cải thiện cuộc sống gia đình.  

5. Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản 3 (Chương trình 30a): Số hộ tham gia dự 

án 10 hộ; số hộ duy trì dự án 10 hộ; số hộ không duy trì dự án 0 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ hiệu quả, bước đầu 

cải thiện cuộc sống gia đình.  

* Dự án thuộc  Đề án “Hỗ trợ các hộ nghèo phát triển chăn nuôi bò 

giống trên địa bàn tỉnh Kon Tum” từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Thương 

mại cổ phần  Công  Thương  Việt  Nam (Đề án 256):  Số hộ tham gia dự án 78 

hộ; số hộ duy trì dự án 74 hộ; số hộ không duy trì dự án 04 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Đa số các hộ sử dụng nguồn vốn hỗ trợ hiệu 

quả, bước đầu cải thiện cuộc sống gia đình. Tuy nhiên vẫn có một số hộ dân 

không sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ không duy trì dự án  

Nguyên nhân: Một số thời điểm dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò 

gây hoang mang cho người chăn nuôi và nhận thức người dân về mục đích sử 

dụng dự án còn kém, dẫn đến lo sợ bán sớm và một số hộ không có người chăn 

thả. 

IV. Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn:  

* Năm 2019 
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1. Dự án hỗ trợ gà thả vườn dược liệu: (Chương trình NTM cho 

một hợp tác xã): Có 15 thành viên; các thành viên đang tiếp tục duy trì dự án 15; 

số thành viên không duy trì dự án 0 hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Thị trường tiêu thụ sản phẩm của dự án còn 

gặp khó khăn do dịch bệnh Covid 19 bùng phát mạnh, kéo dài. 

* Năm 2020 

1. Dự án hỗ trợ nuôi Hươu sao (Chương trình NTM): Số hộ tham gia dự 

án 23 hộ; số hộ đang tiếp tục duy trì dự án 23 hộ; số hộ không duy trì dự án 0 

hộ. 

Đánh giá chung của dự án: Đầu ra sản phẩm nhung hươu của Dự án phát 

triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

nhung Hươu sao nuôi thử nghiệm trên địa bàn xã còn gặp khó khăn do các hộ 

tham gia dự án chưa phát triển được các sản phẩm tham gia Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm để phát triển thị trường. 
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